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Tieáng Vieät 

       1. a) Dùng dấu gạch chéo để phân cách từ trong đoạn thơ sau:


Việt Nam đất nước ta ơi


Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn



Cánh cò bay lả rập rờn


Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.

 b) Viết một đoạn văn ngắn ( 7, 8 câu ) nói lên cảm nhận của em về những hình ảnh đẹp mà đoạn thơ trên gợi ra cho em.

2. a) Xác định TN – CN – VN trong mỗi câu dưới đây:

        Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần gũi. Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội , đâm chồi, phô sắc và toả ngát hương thơm.

     b) Tìm DT - ĐT – TT có trong đoạn văn trên.

3. Tìm từ đồng nghĩa với từ “ nhanh” thuộc 2 loại:

   - cùng có tiếng “ nhanh”

   - không có tiếng “ nhanh”

4. Tìm câu trả lời cho bài hát đố:

  
Trăm thứ dầu, dầu gì không ai thắp?


Trăm thứ bắp, bắp gì không ai rang?


Trăm thứ than, than gì không ai quạt?


Trăm thứ bạc, bạc gì chẳng ai mua?
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Tiếng việt
1. Xác định bộ phận song song trong các câu sau và nói rõ chúng giữ chức vụ gì trong câu :

    a, Lớp 5A và lớp 5B đồng diễn thể dục rất đẹp.

    b, Trong buổi lao động , lớp em đã trồng cây và tưới nước.

    c, Các bác nông dân gặt lúa và gánh lúa về.

    d, Năm nay, tỉnh Rạch Giá và tỉnh Long Xuyên được mùa lúa.

2. Trong những câu sau đây, câu nào là câu ghép? Xác định TN, CN, VN trong mỗi câu:

  a) Ba em đi công tác về.    (  Câu ..................

  b) Lớp trưởng hô nghiêm, cả lớp đứng dậy chào.      (  Câu ...............

  c) Mặt trời mọc, sương tan dần.      ( Câu .................

  d) Năm nay, em học lớp 5.    ( Câu ..................

3. Dùng dấu gạch chéo để phân cách từ trong câu của bài tập 2.

4. Tìm từ cùng nghĩa chỉ màu đen để điền vào chỗ trống trong các từ dưới đây:
    bảng ........... , vải ................. , gạo ................. , đũa .............. , mắt ............. , ngựa ............. , chó .................
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Tiếng Việt

1. Tìm câu ghép trong đoạn văn sau và xác định cách nối các vế của câu ghép đó, dùng 1 gạch chéo ( / ) để phân định CN, VN; gạch 1 gạch dưới CN, gạch 2 gạch dưới VN.

    " Có lần, Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông, muốn xin riêng cho một người làm chức câu đương. Trần Thủ Độ bảo người ấy :

   - Ngươi có phu nhân xin cho làm chức câu đương, không thể ví như những câu đương khác. Vì vậy, phải chặt ngón chân để phân biệt.

     Người ấy kêu van mãi, ông mới tha cho. "

2. Xác định CN, VN và cách nối các vế câu trong những câu ghép sau :
   a ) Chẳng những hải âu là bạn của bà con nông dân mà hải âu còn là bạn của những em nhỏ.

   b ) Ai làm, người nấy chịu.

   c ) Ông tôi đã già nên chân đi chậm chạp hơn, mắt nhìn kém hơn.

   d ) Mùa xuân đã về, cây cối ra hoa kết trái và chim chóc hót vang trên những lùm cây to.

3. Viết phần thân bài cho đề bài : Tả hình dáng và tính tình một người mà em yêu quý.
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Tiếng Việt

1. Xác định CN, VN trong từng vế câu và khoanh tròn quan hệ từ để nối các vế câu:
  a . Giá bạn đến dự với chúng mình thì buổi sinh nhật vui biết bao .

  b. Nếu ai không đồng ý thì người đó cần cho biết ý kiến.

  c. Hễ ai đi học muộn thì cả lớp sẽ phê bình.

  d. Nhỡ mọi người biết thì công việc sẽ không được tiến hành nữa.

2. Thêm các quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm :

   a _  ............... nó không đến ................ chúng ta vẫn cứ làm.

  b _ ................ ai nói ngả, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

  c _ Chúng ta muốn hoà bình .................. kẻ thù muốn chiến tranh.

  d _ ................. bạn em học Toán giỏi ................. bạn ấy học Tiếng Việt cũng giỏi.

3. Đặt câu có dùng quan hệ từ sau :

 a) song   

(


 b) Vì ....... nên .......  

(


 c) Không chỉ ....... mà ........   

(


 d) Tuy ....... nhưng

(


4. Trong các từ sau : châm chọc, chậm chạp, mê mẩn, mong ngóng, nhỏ nhẹ, mong mỏi, tươi tốt, phương hướng, vương vấn, tươi tắn, từ nào là từ láy, từ nào là từ ghép?
	Từ láy
	Từ ghép

	..................................................................

..................................................................

..................................................................
	................................................................

................................................................

...............................................................
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Tiếng việt

1. Khoanh tròn chữ cái đầu những câu văn đúng:


a. Tuy nó không to lớn , nhưng nó học Toán giỏi.

 
b. Tuy nó không to lớn nhưng nó rất khoẻ.


c. Vì trời mưa to nên chúng em rất thích xem phim hoạt hình.


d. Vì trời mưa to nên đường bị ngập lụt.


e. Nếu bạn không biết thì cây trong vườn xanh tốt lắm.

2. Viết tiếp vế câu thích hợp về quan hệ ý nghĩa để tạo thành câu ghép:


a. Chúng tôi rất mến bạn An vì 



b. Bởi tôi ăn uống điều độ nên



c. Nhờ tập thể động viên và giúp đỡ



d. Bạn Xuân thích xem phim hoạt hình vì 


3. Gạch 1 gạch dưới CN, gạch 2 gạch dưới VN, khoanh tròn quan hệ từ ở mỗi câu dưới đây:


a) Tại lớp trưởng vắng mặt nên cuộc họp lớp bị hoãn lại.


b) Vì bão to nên cây cối bị đổ rất nhiều.


c) Tớ không biết việc này vì  cậu chẳng nói với tớ.


d) Do nó học giỏi văn nên nó làm bài rất nhanh.

4. Từ mỗi câu ghép ở bài tập 3 , hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí của các vế câu ( có thể thêm bớt một vài từ ).
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